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15145288 Lê Văn Miền K15945 159450A Giỏi 8.68 Xuất sắc 95 Giỏi 5,500,000
15145301 Nguyễn Thị Hồng Ngọc K15945 159450A Xuất sắc 9.27 Tốt 89 Khá 4,500,000
16145364 Phan Thanh Đức 16145 161451A Giỏi 8.03 Khá 71 Khá 4,500,000
16145498 Lê Thanh Sơn 16145 161451A Giỏi 8.75 Tốt 88 Khá 4,500,000
16145533 Nguyễn Hoàng Thọ 16145 161451A Giỏi 8.41 Xuất sắc 90 Giỏi 5,500,000
16145325 Nguyễn Hữu Thiện Ân 16145 161452A Giỏi 8.05 Xuất sắc 92 Giỏi 5,500,000
16145386 Nguyễn Hữu Hiệu 16145 161452A Khá 7.48 Khá 76 Khá 4,500,000
16145463 Trần Như Lê Thành Nghĩa 16145 161452A Khá 7.96 Khá 71 Khá 4,500,000
16145468 Ngô Đình Minh Nhân 16145 161452A Giỏi 8.76 Tốt 82 Khá 4,500,000
16145481 Nguyễn Văn Phúc 16145 161452A Xuất sắc 9.04 Tốt 81 Khá 4,500,000
16145398 Lê Văn Huy 16145 161453B Khá 7.75 Tốt 82 Khá 4,500,000
16145518 Huỳnh Trương Trung Thái 16145 161453B Khá 7.58 Tốt 80 Khá 4,500,000
16147183 Lê Nguyễn Hồng Quang 16147 161470A Giỏi 8.03 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16147149 Nguyễn Hữu Hưng 16147 161470B Giỏi 8.02 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16147189 Nguyễn Đoàn Anh Tài 16147 161470B Giỏi 8.46 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
16147165 Trần Trọng Nghĩa 16147 161470C Giỏi 8.45 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16145459 Nguyễn Hữu Nam 16945 169450A Giỏi 8.37 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16145538 Nguyễn Thị Như Thùy 16945 169450A Giỏi 8.22 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
16147193 Kiên Văn Chí Thanh 16947 169470A Khá 7.7 Tốt 89 Khá 4,500,000
16147201 Nguyễn Thế Thiện 16947 169470A Khá 7.74 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17145313 Lê Trần Anh Kiệt 17145 171451A Giỏi 8.23 Tốt 84 Khá 4,500,000
17145344 Bùi Nhựt Quang 17145 171451B Khá 7.85 Tốt 80 Khá 4,500,000
17145365 Nguyễn Đàm Quang Thịnh 17145 171451B Giỏi 8.01 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17145300 Nguyễn Vũ Quang Huy 17145 171451C Khá 7.96 Tốt 88 Khá 4,500,000
17145347 Huỳnh Văn Anh Quốc 17145 171451C Giỏi 8.25 Xuất sắc 91 Giỏi 5,500,000
17145278 Mai Nguyễn Anh Đức 17145 171452A Khá 7.99 Khá 74 Khá 4,500,000
17145335 Bùi Minh Nhựt 17145 171452A Giỏi 8.01 Xuất sắc 92 Khá 4,500,000
17145257 Huỳnh Hòa An 17145 171452B Khá 7.86 Khá 71 Khá 4,500,000
17147177 Nguyễn Minh Thành 17147 171470A Giỏi 8.22 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
17147172 Nguyễn Thị Kim Quế 17147 171470B Giỏi 8.36 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17147131 Nguyễn Thị Công Dung 17147 171470C Giỏi 8.17 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17147134 Lê Bình Dương 17147 171470C Giỏi 8.28 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
17145290 Cao Huỳnh Minh Hiếu 17945 179450A Khá 7.97 Xuất sắc 95 Khá 4,500,000
17145380 Đinh Lê Trung 17945 179450A Giỏi 8.96 Xuất sắc 93 Khá 4,500,000
17147166 Nguyễn Tấn Phát 17947 179470A Giỏi 8.04 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
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17147173 Nguyễn Vũ Thục Quyên 17947 179470A Giỏi 8.35 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18145315 Nguyễn Thành Công 18145 181451A Giỏi 8.51 Xuất sắc 95 Khá 4,500,000
18145320 Tống Đức Duy 18145 181451A Giỏi 8.69 Xuất sắc 93 Khá 4,500,000
18145353 Phạm Minh Hiếu 18145 181451A Giỏi 8.93 Xuất sắc 95 Giỏi 5,500,000
18145487 Lê Vũ Ty 18145 181451B Giỏi 8.83 Xuất sắc 93 Khá 4,500,000
18145419 Lê Ngọc Phố 18145 181451C Giỏi 8.62 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
18145434 Trần Thanh Sang 18145 181451C Giỏi 8.45 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18145324 Nguyễn Văn Dũ 18145 181451D Giỏi 8.88 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
18145436 Lư Khoa Savi 18145 181451D Giỏi 8.54 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18145339 Hà Thiện Định 18145 181452A Xuất sắc 9.01 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18145485 Đỗ Trần Nhật Tường 18145 181452A Xuất sắc 9.35 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18145493 Lý Tấn Vương 18145 181452A Giỏi 8.46 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18145422 Đinh Hoàng Phúc 18145 181452B Giỏi 8.76 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18145400 Ngô Thành Minh 18145 181452C Giỏi 8.94 Xuất sắc 97 Giỏi 5,500,000
18145465 Bùi Công Thư 18145 181452D Giỏi 8.81 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
18147222 Võ Trần Thiên Phúc 18147 181470A Giỏi 8.86 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18147249 Nguyễn Văn Tin 18147 181470A Giỏi 8.67 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18147218 Châu Minh Nhựt 18147 181470B Giỏi 8.99 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18147237 Lê Minh Tâm 18147 181470B Giỏi 8.67 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18147190 Nguyễn Tuấn Hiệp 18147 181470C Xuất sắc 9.17 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18147229 Nguyễn Quỳnh 18147 181470C Giỏi 8.7 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18154004 Phan Thái Bình 18154 181540A Xuất sắc 9.26 Xuất sắc 99 Giỏi 5,500,000
18154013 Trần Thanh Dũng 18154 181540B Khá 7.76 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
18154027 Phan Văn Khải 18154 181540B Khá 7.67 Xuất sắc 95 Khá 4,500,000
18154047 Đỗ Duy Tài 18154 181540B Khá 7.84 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19145433 Nguyễn Văn Nhiên 19145 191451B Giỏi 8.42 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19145381 Đinh Minh Hoàng 19145 191452A Giỏi 8.36 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19145412 Phan Tỉnh Kiên 19145 191452A Giỏi 8.46 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19145439 Đặng Sỹ Phong 19145 191452A Giỏi 8.31 Xuất sắc 91 Khá 4,500,000
19145100 Nguyễn Trần Thanh Tâm 19145 191452B Giỏi 8.53 Xuất sắc 90 Khá 4,500,000
19145451 Nguyễn Đạo Quý 19145 191452B Giỏi 8.32 Xuất sắc 90 Khá 4,500,000
19145511 Nguyễn Tấn Xanh 19145 191452B Giỏi 8.71 Xuất sắc 97 Giỏi 5,500,000
19145510 Lê Minh Xám 19145 191452C Giỏi 8.39 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
19145396 Trương Quang Huy 19145 191453A Giỏi 8.32 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19145399 Trần Gia Hưng 19145 191453A Giỏi 8.18 Xuất sắc 92 Khá 4,500,000
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19145401 Đỗ Hoàng Minh Khang 19145 191453A Giỏi 8.79 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19145405 Nguyễn Nhật Khiêm 19145 191453A Giỏi 8.54 Xuất sắc 92 Giỏi 5,500,000
19145411 Nguyễn Minh Khôi 19145 191453A Giỏi 8.75 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19145341 Đinh Ngọc Ảnh 19145 191453B Giỏi 8.22 Xuất sắc 90 Khá 4,500,000
19145344 Huỳnh Nguyên Bửu 19145 191453B Giỏi 8.48 Xuất sắc 99 Khá 4,500,000
19147220 Nguyễn Tấn Phát 19147 191470A Giỏi 8.25 Khá 74 Khá 4,500,000
19147221 Trần Thành Phát 19147 191470A Giỏi 8.25 Khá 77 Khá 4,500,000
19147179 Nguyễn Hoàng Chương 19147 191470C Khá 7.77 Khá 73 Khá 4,500,000
19147182 Nguyễn Khánh Duy 19147 191470C Giỏi 8.12 Tốt 85 Khá 4,500,000
19147204 Trần Văn Khiêm 19147 191470C Giỏi 8.37 Tốt 84 Khá 4,500,000
19147205 Vũ Nguyễn Anh Khoa 19147 191470C Khá 7.66 Khá 78 Khá 4,500,000
19147238 Nguyễn Minh Tân 19147 191470C Giỏi 8.02 Tốt 80 Khá 4,500,000
19154042 Đinh Xuân Lượng 19154 191540A Khá 7.88 Khá 76 Khá 4,500,000
19154052 Phạm Công Quyền 19154 191540A Giỏi 8.19 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19154001 Phan Sỹ Nguyên 19154 191540C Khá 7.66 Xuất sắc 90 Khá 4,500,000
19154029 Giang Gia Huy 19154 191540C Khá 7.83 Tốt 84 Khá 4,500,000
19154033 Bá Minh Khang 19154 191540C Giỏi 8.39 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000


